
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 7/2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống Phần mềm Một cửa điện 

tử của tỉnh (Hệ thống VNPT-iGate); Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy 

công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 7 năm 2022 tiếp tục có 

sự chuyển biến tích cực, hồ sơ trễ hạn giảm ở cả 03 cấp so với tháng 6 năm 

2022, cụ thể: (i) Cấp tỉnh không có hồ sơ trễ hạn; (ii) Cấp huyện giảm 17 hồ sơ 

trễ hạn; (ii) Cấp xã giảm 06 hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện: 

An Lão, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn không có 

hồ sơ trễ hạn. Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, hoan nghênh 

các sở, ban, ngành và địa phương đã phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính; đồng thời, biểu dương Ủy ban nhân dân thị xã Hoài 

Nhơn là đơn vị duy nhất không có hồ sơ trễ hạn liên tục trong 03 tháng trở lại 

đây.    

Qua đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đến 

ngày 31 tháng 7 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 12 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 06/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: thành phố Quy Nhơn (03 

hồ sơ), huyện Phù Cát (03 hồ sơ), huyện Phù Mỹ (01 hồ sơ), huyện Hoài Ân (01 

hồ sơ), huyện Tuy Phước (02 hồ sơ), huyện Vân Canh (02 hồ sơ) (có Phụ lục 1 

kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 54 hồ sơ giải quyết 

trễ hạn thuộc 27/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 05/21 đơn vị cấp xã thuộc 



2 

thành phố Quy Nhơn (06 hồ sơ), 03/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (04 

hồ sơ), 06/19 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (13 hồ sơ), 03/17 đơn vị cấp xã 

thuộc thị xã Hoài Nhơn (14 hồ sơ), 01/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân 

(01 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (03 hồ sơ), 01/09 đơn vị 

cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh (02 hồ sơ), 04/13 đơn vị cấp xã thuộc huyện 

Tuy Phước (07 hồ sơ), 02/07 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vân Canh (04 hồ sơ) 

(có Phụ lục 2 kèm theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 3 kèm theo) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chỉ đạo, 

đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời, công 

khai Danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính 

đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 

2022 của Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền  

của cấp huyện trong tháng 7 năm 2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức 

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 7/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I UBND thành phố Quy Nhơn     

1 Nguyễn Quốc Đạt - Phòng Quản lý đô thị 2 - 

2 
Huỳnh Nguyên Lộc - Phòng Tài nguyên - Môi 

trường 3 - 

3 Nguyễn Xuân Minh- Chi cục Thuế thành phố 1 9 

4 Trần Văn Phương - UBND phường Nhơn Bình 1 - 

II UBND huyện Phù Cát      

1 Lê Đình Thúy - Chi cục Thuế huyện 1 2 
2 Trần Minh Hùng - Bộ phận Một cửa huyện 1 - 

3 
Phan Trọng Linh- Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 1 2 

4 
Trần Thị Như Tính-Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 1 2 

5 
Trần Thanh Nhị - Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 1 - 

III UBND huyện Phù Mỹ      

1 
Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  1 4 

IV UBND huyện Hoài Ân     
1 Nguyễn Thị Kiều Linh - Bộ phận Một cửa huyện 1 - 
2 Bùi Ngọc Sanh - Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 - 
3 Lê Hồng Chiêm- Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 - 

4 
Nguyễn Thị Quế Mỹ-Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 1 - 

V UBND huyện Tuy Phước     

1 
Trương Thị Thanh Trà - Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện 1 - 

2 
Trần Quỳnh Như -Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 1 - 

VI UBND huyện Vân Canh     

1 
Trần Hạ Tố Uyên -Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 1 - 

1 Đào Thị Khánh Ly - Chi cục Thuế huyện 1 - 
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Phụ lục 2  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền 

 của cấp xã trong tháng 7 năm 2022 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức 

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 7/2022 

Lũy kế số lần 

gây trễ hạn hồ 

sơ kể từ ngày 

01/4/2022 

I UBND cấp xã thuộc TP. Quy Nhơn   
1 UBND phường Hải Cảng   
 

Nguyễn Thị Xuân Vinh 1 - 

2 UBND phường Ngô Mây   
 

Hồ Thị Kim Ngọc 1 - 

3 UBND phường Nguyễn Văn Cừ   
 

Nguyễn Thanh Tùng 1 - 

4 UBND phường Quang Trung   
 

Lê Duy Thoan 2 - 

5 UBND phường Trần Phú   
 

Trần Thị Hồng 1 - 

II UBND cấp xã thuộc huyện Phù Cát   
1 UBND xã Cát Hải   
 Trần Đỗ Nam 1 3 

2 UBND xã Cát Lâm   
 Nguyễn Tý Ngân 2 - 

3 UBND xã Cát Tân   
 Trà Dũng Thạch 1 2 

III UBND cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ   
1 UBND thị trấn Phù Mỹ   
 Phan Kim Tân  4 - 

2 UBND xã Mỹ Chánh   
 Lê Văn Toản 3 - 

3 UBND xã Mỹ Chánh Tây   
 Võ Đình Nguyên 1 - 

4 UBND xã Mỹ Lợi   
 

Nguyễn Tấn Lãnh 3 4 

5 UBND xã Mỹ Tài   
 Nguyễn Thành Triêm 1 - 
 Nguyễn Lộc Ninh 1 3 

6 UBND xã Mỹ Thọ   
 Trần Quốc Đoàn 1 - 

IV UBND cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn   
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STT Công chức, viên chức 

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 7/2022 

Lũy kế số lần 

gây trễ hạn hồ 

sơ kể từ ngày 

01/4/2022 

1 UBND phường Tam Quan   
 Nguyễn Xuân Tàu 2 - 

2 UBND phường Hoài Hảo   
 

Nguyễn Thành Tin 3 - 

3 UBND xã Hoài Hải   
 Phạm Đình Nhanh 7 - 
 Huỳnh Thị Cẩm Linh 1 - 

V UBND cấp xã thuộc huyện Hoài Ân   
1 UBND xã Ân Hảo Đông   
 Lê Quang Thắng- Bộ phận Một cửa huyện 1 - 
 Phùng Tiến Cảm –UBND xã Ân Hảo Đông 1 - 

VI UBND cấp xã thuộc huyện Tây Sơn   
1 UBND xã Bình Thành   
 Trương Công Quốc 2 3 

2 UBND xã Bình Hòa   
 Nguyễn Thị Duy Lệ 1 - 

VII UBND cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh   
1 UBND xã Vĩnh Hảo   
 Phạm Văn Tiến 3 - 

VIII UBND cấp xã thuộc huyện Tuy Phước   
1 UBND xã Phước Hòa   
 Nguyễn Tấn Hùng 1 - 

2 UBND xã Phước Hưng   
 Đặng Thị Thanh Huệ 8 - 

3 UBND xã Phước Hiệp   
 Trần Đình Học 1 - 

4 UBND xã Phước Thắng   
  Nguyễn Văn Hùng 1 2 

IX UBND cấp xã thuộc huyện Vân Canh   
1 UBND xã Canh Hiệp   
 Lê Xuân Sáng 1 - 
  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1 - 

2 UBND thị trấn Vân Canh   
 Lê Văn Thanh 3 - 

 



Phụ lục 3 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 7 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP HUYỆN 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND thành phố Quy Nhơn 

1 

 

000.00.37.H08-

220312-0017 

23/07/2022 

16:19:05 

LÊ HẢI Tổ 8, Khu 

vực 6 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Quốc Đạt-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 16/03/2022 08:03:52 

+Kết thúc đúng hạn: 22/03/2022 14:03:52 

+Kết thúc thực tế: 23/03/2022 11:30:57 

 Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 23/03/2022 11:30:57 

+Kết thúc đúng hạn: 24/06/2022 15:43:25 

+Kết thúc thực tế: 01/07/2022 10:43:48 

2 

 

000.00.37.H08-

220425-0018 

06/07/2022 

07:30:30 

PHẠM KHẢI - 

NGUYỄN THỊ 

LAI 

tổ 18, khu 

vực 3 

Trần Thị 

Thu Thủy  

 Trần Văn Phương-UBND phường Nhơn Bình 

+Bắt đầu: 06/05/2022 07:56:06 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 07:56:06 

+Kết thúc thực tế: 09/06/2022 08:26:46 

(Hồ sơ liên thông) 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 

000.00.37.H08-

220224-0004 

  NGUYỄN THỊ 

THẠNH 

thôn Long 

Thành 

Bộ phận 

một cửa đất 

đai TP Quy 

Nhơn  

Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 24/02/2022 17:31:37 

+Kết thúc đúng hạn: 28/02/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 01/03/2022 15:46:27 

 Nguyễn Quốc Đạt-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 01/03/2022 17:02:16 

+Kết thúc đúng hạn: 08/03/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/03/2022 10:37:49 

 Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 09/03/2022 10:37:49 

+Kết thúc đúng hạn: 10/03/2022 10:37:49 

+Kết thúc thực tế: 16/03/2022 10:36:32 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố  

+Bắt đầu: 13/07/2022 07:26:48 

+Kết thúc đúng hạn: 18/07/2022 07:26:48 

+Kết thúc thực tế: 18/07/2022 15:52:49 

II. UBND huyện Phù Cát 

1 

 

000.00.35.H08-

220622-0034 

  NGUYỄN THỊ 

MỸ DUNG 

lộc khánh Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát  

Lê Đình Thúy-Chi cục thuế huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 27/06/2022 15:25:55 

+Kết thúc đúng hạn: 30/06/2022 15:25:55 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 16:57:47 

2 

 

000.00.35.H08-

220606-0005 

  NGUYỄN CHÍ 

ĐẤU 

an bình Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát  

Trần Minh Hùng-Bộ phận Một cửa huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 06/06/2022 07:49:45 

+Kết thúc đúng hạn: 06/06/2022 13:49:45 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2022 13:51:54 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 

 

000.00.35.H08-

220629-0071 

  ĐOÀN THỊ KIM 

YẾN 

an bình Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát  

Phan Trọng Linh-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 30/06/2022 08:00:08 

+Kết thúc đúng hạn: 30/06/2022 10:00:08 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2022 10:32:14 

 Trần Thị Như Tính-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 30/06/2022 10:32:14 

+Kết thúc đúng hạn: 05/07/2022 10:32:14 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2022 08:16:24 

 Trần Thanh Nhị-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 11/07/2022 11:38:38 

+Kết thúc đúng hạn: 12/07/2022 07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2022 17:27:14 

III. UBND huyện Phù Mỹ 

1 

 

000.00.36.H08-

220628-0084 

13/07/2022 

15:30:47 

VÕ THỊ 

CHUNG 

Trung Bình Võ Thị 

Dung  

Nông Thanh-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 30/06/2022 09:56:08 

+Kết thúc đúng hạn: 30/06/2022 15:56:08 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 16:03:38 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

1 

 

000.00.33.H08-

220623-0002 

15/07/2022 

17:18:44 

VÕ BÁ QUỐC Thôn Khoa 

Trường 

Nguyễn Thị 

Kiều Linh  

Nguyễn Thị Kiều Linh-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 23/06/2022 08:56:12 

+Kết thúc đúng hạn: 23/06/2022 14:56:12 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 14:56:31 

 Bùi Ngọc Sanh-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 23/06/2022 17:38:56 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2022 14:23:04 

 Lê Hồng Chiêm-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 29/06/2022 14:23:04 

+Kết thúc đúng hạn: 30/06/2022 14:23:04 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2022 14:28:36 

Nguyễn Thị Quế Mỹ-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

+Bắt đầu: 01/07/2022 09:29:30 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2022 15:29:30 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2022 16:34:18 

V. UBND huyện Tuy Phước 

1 

 

000.00.39.H08-

220628-0090 

29/07/2022 

10:24:27 

TRẦN MINH 

CẢNH 

Đại Hội Hồ Hiền 

Nhi  

Trương Thị Thanh Trà-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  

+Bắt đầu: 28/06/2022 15:15:17 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2022 09:15:17 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2022 07:55:06  

2 

 

000.00.39.H08-

220617-0027 

20/07/2022 

19:59:40 

NGUYỄN THỊ 

HẠNH 

An Hòa 1 Hồ Hiền 

Nhi  

Trần Quỳnh Thư-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 28/06/2022 13:12:10 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 07:30:00 

+ Kết thúc thực tế: 01/07/2022 17:12:42 

  
VI. UBND huyện Vân Canh 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử 

lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

000.00.40.H08-

220719-0010 

  NGUYỄN 

THANH THẢO 

An Long 1 Bộ phận 

Một cửa 

huyện Vân 

Canh  

Trần Hạ Tố Uyên-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

+Bắt đầu: 19/07/2022 15:40:52 

+Kết thúc đúng hạn: 20/07/2022 09:40:52 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2022 15:37:35 

2 

 

000.00.40.H08-

220606-0004 

12/07/2022 

09:13:06 

MANG ÚT 

NGHIÊM 

Khu phố 

Thịnh Văn 

1 

Nguyễn Thị 

Như Trâm  

Đào Thị Khánh Ly - Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 28/06/2022 08:34:47 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 07:25:07 

 (Cán bộ không dừng hồ sơ để xử lý thuế) 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn   

1 UBND phường Hải Cảng       

 

 000.72.37.H08-220707-0019 08/07/20

22 

11:11:02 

KIỀU THỊ HIẾU 25 Bạch 

Đằng, 

phường 

Hải 

Cảng 

Nguyễn 

Thị 

Xuân 

Vinh  

 Nguyễn Thị Xuân Vinh  

+ Bắt đầu: 07/07/2022 13:11:46 

+Ngày hẹn trả: 07/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2022 11:12:20 

2  UBND phường Ngô Mây           

 

 000.76.37.H08-220701-0002 03/07/20

22 

14:44:26 

PHẠM THÀNH 

LINH 

KP1 Đinh 

Thị 

Tường 

Vi  

  Hồ Thị Kim Ngọc 

+ Bắt đầu: 01/07/2022 10:26:20 

+Ngày hẹn trả: 01/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2022 09:03:59 



6 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 3 UBND phường Nguyễn Văn Cừ           

 

 000.80.37.H08-220706-0001 07/07/20

22 

07:39:40 

NGUYỄN THỊ 

THANH THỌ 

khu phố 

1 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng  

  Nguyễn Thanh Tùng  

+ Bắt đầu: 06/07/2022 08:35:11 

+Ngày hẹn trả: 06/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/07/2022 07:37:53 

 4 UBND phường Quang Trung           

 

 000.78.37.H08-220728-0011 29/07/20

22 

13:59:20 

NGUYỄN VŨ 

THY HƯƠNG 

khu vực 

1 

Lê Duy 

Thoan  

  Lê Duy Thoan   

+ Bắt đầu: 28/07/2022 15:00:48 

+Ngày hẹn trả: 28/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 13:57:11 

 

 000.78.37.H08-220728-0010 29/07/20

22 

13:59:38 

ĐÀO THANH 

NGÂN 

khu vực 

4 

Lê Duy 

Thoan  

  Lê Duy Thoan   

+ Bắt đầu: 28/07/2022 15:00:35 

+Ngày hẹn trả: 28/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 13:57:11 

 5 UBND phường Trần Phú           

 

 000.75.37.H08-220711-0026 12/07/20

22 

08:20:29 

HỒ THỊ THANH 

THỦY 

874/3/35 

Tân Kỳ 

Tân Quý 

Trần 

Thị 

Hồng  

  Trần Thị Hồng   

+ Bắt đầu: 11/07/2022 14:07:20 

+Ngày hẹn trả: 11/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2022 08:22:42 

II. UBND cấp xã thuộc huyện Phù Cát   

 1 UBND xã Cát Hải           

 

 000.79.35.H08-220728-0008 29/07/2022 

09:17:47 

LÊ CÔNG NGỌC Tân 

Thắng 

Nguyễn 

Hải Âu  

Trần Đỗ Nam  

+Bắt đầu: 28/07/2022 14:39:15 

+Kết thúc đúng hạn: 28/07/2022 16:39:15 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 09:16:16 

 2 UBND xã Cát Lâm           
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.86.35.H08-220708-0006 12/07/2022 

08:53:50 

ĐỖ VĂN HẢI Đại 

Khoang 

Nguyễn 

Tý 

Ngân  

 Nguyễn Tý Ngân 

+Bắt đầu: 08/07/2022 15:59:33 

+Ngày hẹn trả: 11/07/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2022 08:56:02 

 

 000.86.35.H08-220708-0005 12/07/2022 

08:53:52 

NGUYỄN VĂN 

ĐỊNH 

Đại 

Khoang 

Nguyễn 

Tý 

Ngân  

 Nguyễn Tý Ngân 

+Bắt đầu: 08/07/2022 15:59:33 

+Ngày hẹn trả: 11/07/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2022 08:56:02 

3  UBND xã Cát Tân           

 

 000.72.35.H08-220708-0015 11/07/2022 

07:35:01 

NGUYỄN VĂN 

CƯ 

hoà 

dõng 

Trà 

Dũng 

Thạch  

 Trà Dũng Thạch 

+Bắt đầu: 08/07/2022 15:20:04 

+Ngày hẹn trả: 08/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 07:36:49 

III. UBND cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ   

 1 UBND thị trấn Phù Mỹ           

 

 000.71.36.H08-220728-0027 29/07/2022 

07:39:51 

LÊ MINH HẢI khu phố 

phú 

thiện 

Phan 

Thanh 

Huân  

 Phan Kim Tân 

+Bắt đầu: 28/07/2022 15:19:06 

+ Ngày hẹn trả: 28/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 07:37:16 

 

 000.71.36.H08-220728-0037 29/07/2022 

07:40:10 

TRẦN THỊ 

THANH TUYỀN 

khu phố 

trà 

quang 

Phan 

Thanh 

Huân  

 Phan Kim Tân 

+Bắt đầu: 28/07/2022 15:19:06 

+Ngày hẹn trả: 28/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 07:36:44 

 

 000.71.36.H08-220728-0026 29/07/2022 

07:39:52 

LÊ MINH HẢI khu phố 

phú 

thiện 

Phan 

Thanh 

Huân  

 Phan Kim Tân 

+Bắt đầu: 28/07/2022 15:19:06 

+Ngày hẹn trả: 28/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 07:37:34 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.71.36.H08-220728-0038 29/07/2022 

07:40:09 

TRẦN THỊ 

THANH TUYỀN 

khu phố 

trà 

quang 

Phan 

Thanh 

Huân  

 Phan Kim Tân 

+Bắt đầu: 28/07/2022 15:19:06 

+Ngày hẹn trả: 28/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 07:35:59 

 2 UBND xã Mỹ Chánh           

 

 000.85.36.H08-220705-0006 11/07/2022 

15:45:48 

HUỲNH TĂNG 

LỢI 

LƯƠNG 

TRUNG 

Phạm 

Thị 

Tường 

Vi  

Lê Văn Toản  

+Bắt đầu: 05/07/2022 15:18:24 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2022 11:18:24 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 15:46:36 

 

 000.85.36.H08-220705-0005 11/07/2022 

15:45:50 

HUỲNH VĂN 

LAN 

LƯƠNG 

TRUNG 

Phạm 

Thị 

Tường 

Vi  

Lê Văn Toản  

+Bắt đầu: 05/07/2022 15:13:22 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2022 11:13:22 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 15:46:51 

 

 000.85.36.H08-220705-0004 11/07/2022 

15:45:51 

HUỲNH CÔNG 

CHÁNH 

LƯƠNG 

TRUNG 

Phạm 

Thị 

Tường 

Vi  

Lê Văn Toản  

+Bắt đầu: 05/07/2022 15:10:33 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2022 11:10:33 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 15:45:56 

 3 UBND xã Mỹ Chánh Tây           

 

 000.86.36.H08-220615-0002 05/07/2022 

09:11:30 

PHẠM NGỌC 

BÍCH 

An 

Xuyên 

Võ Đình 

Nguyên  

Võ Đình Nguyên  

+Bắt đầu: 15/06/2022 15:04:51 

+Kết thúc đúng hạn: 16/06/2022 07:04:51 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 09:11:16 

 4 UBND xã Mỹ Lợi           

 

 000.79.36.H08-220712-0007 13/07/2022 

10:16:40 

TRẦN VĂN 

TĂNG 

mỹ phú 

bắc 

Nguyễn 

Tấn 

Lãnh  

 Nguyễn Tấn Lãnh 

+Bắt đầu: 12/07/2022 16:48:36 

+ Ngày hẹn trả: 12/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 13/07/2022 10:16:10 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.79.36.H08-220712-0001 13/07/2022 

10:16:42 

VÕ THỊ HÀ mỹ phú 

đông 

Nguyễn 

Tấn 

Lãnh  

 Nguyễn Tấn Lãnh 

+Bắt đầu: 12/07/2022 16:48:36 

+ Ngày hẹn trả: 12/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 13/07/2022 10:15:44 

 

 000.79.36.H08-220729-0008 29/07/2022 

20:51:01 

NGUYỄN VĂN 

HÒA 

mỹ phú 

nam 

Nguyễn 

Tấn 

Lãnh  

 Nguyễn Tấn Lãnh 

+Bắt đầu: 29/07/2022 10:08:57 

+ Ngày hẹn trả: 29/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 20:53:20 

 5 UBND xã Mỹ Tài           

 

 000.88.36.H08-220712-0004 13/07/2022 

14:13:12 

ĐẶNG THANH 

HẢI 

Mỹ Hội 

2 

Nguyễn 

Lộc 

Ninh  

Nguyễn Thành Triêm  

+Bắt đầu: 12/07/2022 09:40:29 

+Kết thúc đúng hạn: 12/07/2022 13:40:29 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2022 14:11:47 

 Nguyễn Lộc Ninh-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 12/07/2022 14:11:47 

+Kết thúc đúng hạn: 12/07/2022 16:11:47 

+Kết thúc thực tế: 13/07/2022 14:15:22 

 6 UBND xã Mỹ Thọ            
 000.83.36.H08-220718-0003 19/07/2022 

10:20:57 

TRẦN THỊ MỸ 

TRANG 

Cát 

Tường 

Trần 

Quốc 

Đoàn  

Trần Quốc Đoàn  

+Bắt đầu: 12/07/2022 16:48:36 

+ Ngày hẹn trả: 12/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 13/07/2022 10:15:44 

IV. UBND cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn   

1 UBND phường Tam Quan           
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.72.34.H08-220706-0023 07/07/2022 

15:09:57 

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG 

khu phố 

1 

Đặng 

Lan Vy  

 Nguyễn Xuân Tàu 

+Bắt đầu: 06/07/2022 16:40:55 

+ Ngày hẹn trả: 07/07/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/07/2022 15:10:34 

 

 000.72.34.H08-220706-0024 07/07/2022 

15:09:56 

ĐẶNG THỊ LIÊN khu phố 

1 

Đặng 

Lan Vy  

 Nguyễn Xuân Tàu 

+ Bắt đầu: 06/07/2022 16:46:19 

+ Ngày hẹn trả: 07/07/2022 11:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 07/07/2022 15:10:22 

2 UBND phường Hoài Hảo           

 

 000.81.34.H08-220630-0034 01/07/2022 

17:20:35 

LÊ THỊ HỒNG 

HUYÊN 

Tấn 

Thạnh 2 

Trịnh 

Thị Hảo  

 Nguyễn Thành Tin 

+ Bắt đầu: 30/06/2022 10:25:43 

+ Ngày hẹn trả: 30/06/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 01/07/2022 16:28:09 

 

 000.81.34.H08-220630-0037 01/07/2022 

17:20:34 

CAO THỊ THANH 

TUYỀN  

Hội Phú Trịnh 

Thị Hảo  

 Nguyễn Thành Tin 

+ Bắt đầu: 30/06/2022 10:25:43 

+ Ngày hẹn trả: 30/06/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 01/07/2022 16:28:09 

 

 000.81.34.H08-220630-0039 01/07/2022 

17:18:00 

NGÔ DIỄN 

KHÁNH 

Tấn 

Thạnh 2 

Trịnh 

Thị Hảo  

 Nguyễn Thành Tin 

+ Bắt đầu: 30/06/2022 10:25:43 

+ Ngày hẹn trả: 30/06/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 01/07/2022 16:28:09 

 3 UBND xã Hoài Hải           

 

 000.84.34.H08-220725-0003 26/07/2022 

08:39:09 

NGUYỄN XUÂN 

HẢI 

KIM 

GIAO 

TRUNG 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 13:55:56 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.84.34.H08-220727-0004 28/07/2022 

15:55:33 

LÊ THANH TUẤN KIM 

GIAO 

BẮC 

Huỳnh 

Thị 

Cẩm 

Linh  

 Huỳnh Thị Cẩm Linh 

+ Bắt đầu: 27/07/2022 16:42:17 

+ Ngày hẹn trả: 28/07/2022 11:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 28/07/2022 15:57:57 

 

 000.84.34.H08-220725-0009 26/07/2022 

08:39:06 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

KIM 

GIAO 

BẮC 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 14:09:47 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 

 

 000.84.34.H08-220725-0010 26/07/2022 

08:39:01 

TRẦN THỊ 

GIANG 

KIM 

GIAO 

TRUNG 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 14:10:44 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 

 

 000.84.34.H08-220725-0006 26/07/2022 

08:39:04 

LÝ THANH 

XUÂN 

KIM 

GIAO 

BẮC 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 14:04:34 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 

 

 000.84.34.H08-220725-0004 26/07/2022 

08:39:08 

NGUYỄN THỊ 

BẢO 

Diêu 

Quang 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 13:59:28 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 

 

 000.84.34.H08-220725-0007 26/07/2022 

08:39:03 

NGUYỄN THỊ 

THÚY LOAN 

Diêu 

Quang 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 14:06:14 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 

 

 000.84.34.H08-220725-0008 26/07/2022 

08:39:02 

NGUYỄN THÀNH 

TUÂN 

Kim 

Giao 

Nam 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 14:07:28 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.84.34.H08-220725-0005 26/07/2022 

08:39:07 

NGUYỄN XONG KIM 

GIAO 

TRUNG 

Trần 

Nguyễn 

Hải  

 Phạm Đình Nhanh 

+ Bắt đầu: 25/07/2022 14:02:01 

+ Ngày hẹn trả: 25/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 26/07/2022 08:37:27 

V. UBND cấp xã thuộc huyện Hoài Ân   

1 UBND xã Ân Hảo Đông           

 

 000.74.33.H08-220518-0003 14/07/2022 

08:48:26 

LÊ HỒNG THỌ Hội 

Long 

Phùng 

Tiến 

Cảm  

Lê Quang Thắng-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 18/05/2022 14:30:29 

+Kết thúc đúng hạn: 10/06/2022 14:30:29 

+Kết thúc thực tế: 13/06/2022 08:32:11 

 Phùng Tiến Cảm-UBND xã Ân Hảo Đông 

+Bắt đầu: 13/06/2022 08:32:11 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2022 14:32:11 

+Kết thúc thực tế: 14/07/2022 08:47:20 

(Hồ sơ liên thông) 

VI. UBND cấp xã thuộc huyện Tây Sơn   

1 UBND xã Bình Hòa           

 

 000.77.38.H08-220708-0002 11/07/2022 

07:44:21 

NGUYỄN THỊ 

CÚC 

Vân 

Tường 

Nguyễn 

Thị Duy 

Lệ  

 Nguyễn Thị Duy Lệ 

+ Ngày bắt đầu: 08/07/2022 15:00:08 

+ Ngày hẹn trả: 08/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 07:46:40 

2  UBND xã Bình Thành           

 

 000.82.38.H08-220714-0012 18/07/2022 

08:55:20 

LÊ XUÂN 

TRƯỜNG 

Kiên 

Ngãi 

Trần 

Thế 

Duy  

 Trương Công Quốc 

+ Ngày bắt đầu: 14/07/2022 15:16:12 

+ Ngày hẹn trả: 15/07/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/07/2022 08:57:05 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.82.38.H08-220714-0013 18/07/2022 

08:55:19 

LÊ XUÂN 

TRƯỜNG 

Kiên 

Ngãi 

Trần 

Thế 

Duy  

 Trương Công Quốc 

+ Ngày bắt đầu: 14/07/2022 15:17:26 

+ Ngày hẹn trả: 15/07/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/07/2022 08:57:05 

VII. UBND cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh   

1 UBND xã Vĩnh Hảo           

 

 000.74.41.H08-220630-0005 04/07/2022 

10:16:26 

PHAN THÀNH 

ĐỒNG 

Định Trị Huỳnh 

Đức Phổ  

Phạm Văn Tiến 

+ Ngày bắt đầu: 30/06/2022 14:17:09 

+ Ngày hẹn trả: 30/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 04/07/2022 10:17:36 

 

 000.74.41.H08-220630-0006 04/07/2022 

10:16:09 

HUỲNH THỊ 

BÍCH NGỌC 

Định Trị Huỳnh 

Đức Phổ  

Phạm Văn Tiến 

+ Ngày bắt đầu: 30/06/2022 14:17:09 

+ Ngày hẹn trả: 30/06/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 04/07/2022 10:17:36 

VIII. UBND cấp xã thuộc huyện Tuy Phước   

1 UBND xã Phước Hòa           

 

 000.80.39.H08-220722-0003 25/07/2022 

10:44:32 

LÂM TRƯỜNG 

DUY 

thôn 

Kim 

Tây 

Nguyễn 

Sanh 

Cường  

Nguyễn Tấn Hùng 

+ Ngày bắt đầu: 22/07/2022 08:10:24 

+ Ngày hẹn trả: 22/07/2022 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 25/07/2022 08:06:01 

 

 

 

 

  
2  UBND xã Phước Hưng           
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.83.39.H08-220704-0003 12/07/2022 

10:09:25 

LÊ VĂN SĨ (LÊ 

VĂN BA) 

LƯƠNG 

LỘC 

Đặng 

Thị 

Thanh 

Huệ  

Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 04/07/2022 08:55:52 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2022 14:55:52 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 15:52:44 

 Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 07/07/2022 07:53:05 

+Kết thúc đúng hạn: 07/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 16:50:15 

 

 000.83.39.H08-220704-0001 12/07/2022 

10:08:48 

TRƯƠNG VĨNH 

HIỀN (TRƯƠNG 

NGUYỄN THANH 

TOÀN) 

BIỂU 

CHÁNH 

Đặng 

Thị 

Thanh 

Huệ  

Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 04/07/2022 08:57:03 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2022 14:57:03 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 15:51:50 

 Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 07/07/2022 07:53:04 

+Kết thúc đúng hạn: 07/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 16:49:55 

 

 000.83.39.H08-220704-0004 12/07/2022 

11:03:40 

TRẦN LUÂN 

(TRƯƠNG THỊ 

PHỤNG) 

HÁO 

LỄ 

Đặng 

Thị 

Thanh 

Huệ  

Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 04/07/2022 08:54:40 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2022 14:54:40 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 15:54:19 

 Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 07/07/2022 07:53:02 

+Kết thúc đúng hạn: 07/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 16:50:40 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.83.39.H08-220704-0002 12/07/2022 

11:03:29 

NGUYỄN THỊ 

TÁM (PHAN VĂN 

TRỊ) 

LƯƠNG 

LỘC 

Đặng 

Thị 

Thanh 

Huệ  

Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 04/07/2022 08:57:33 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2022 14:57:33 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 15:53:42 

 Đặng Thị Thanh Huệ  

+Bắt đầu: 07/07/2022 07:53:03 

+Kết thúc đúng hạn: 07/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/07/2022 16:50:26 

 3 UBND xã Phước Hiệp           

 

 000.77.39.H08-220727-0009 28/07/2022 

09:40:56 

NGUYỄN NGỌC 

THỂ 

Luật 

Chánh 

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Nhung  

Trần Đình Học  

+Bắt đầu: 27/07/2022 14:13:15 

+Kết thúc đúng hạn: 27/07/2022 16:13:15 

+Kết thúc thực tế: 28/07/2022 09:32:22 

 4 UBND xã Phước Thắng           

 

 000.81.39.H08-220714-0007 15/07/2022 

09:53:29 

NGUYỄN QUỐC 

VƯƠNG 

THÔN 

KIM 

XUYÊN 

Võ Thế 

Dũng  

 Nguyễn Văn Hùng 

+Ngày Bắt đầu: 14/07/2022 14:25:18 

+ Ngày hẹn trả: 14/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 15/07/2022 09:12:26 

IX. UBND cấp xã thuộc huyện Vân Canh   

1 UBND xã Canh Hiệp      
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận / 

CB đã 

xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 000.75.40.H08-220704-0010 05/07/2022 

14:35:06 

TRẦN THỊ BIẾU HIỆP 

TIẾN 

Nguyễn 

Thị Ánh 

Nguyệt  

Lê Xuân Sáng  

+Bắt đầu: 04/07/2022 13:10:39 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2022 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 10:07:28 

 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  

+Bắt đầu: 05/07/2022 10:07:28 

+Kết thúc đúng hạn: 05/07/2022 14:07:28 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2022 14:34:38 

 2 UBND thị trấn Vân Canh           

 

 000.74.40.H08-220720-0003 21/07/2022 

08:15:58 

PHAN VĂN 

TRỊNH 

THỊNH 

VĂN 1 

Trần 

Thị 

Định  

Lê Văn Thanh 

+Ngày Bắt đầu: 20/07/2022 15:05:27 

+ Ngày hẹn trả: 20/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/07/2022 08:15:09 

 

 000.74.40.H08-220720-0002 21/07/2022 

08:15:59 

HUỲNH THỊ KIM 

LAN 

THỊNH 

VĂN 1 

Trần 

Thị 

Định  

Lê Văn Thanh 

+Ngày Bắt đầu: 20/07/2022 15:05:27 

+ Ngày hẹn trả: 20/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/07/2022 08:15:09 

 

 000.74.40.H08-220720-0004 21/07/2022 

08:15:57 

HOÀNG MINH 

ĐƯỜNG 

TÂN 

THUẬN 

Trần 

Thị 

Định  

Lê Văn Thanh 

+Ngày Bắt đầu: 20/07/2022 15:05:27 

+ Ngày hẹn trả: 20/07/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/07/2022 08:15:09 
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